
1 
 

 
        BỘ TÀI CHÍNH     Mẫu số B7-01/BC-NS/TABMIS  
KHO BẠC NHÀ NƯỚC....     (TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017  
      của Bộ Tài chính)  
          

GHI THU GHI CHI VỐN NGOÀI NƯỚC CỦA NGÂN SÁCH 

TỈNH/ THÀNH PHỐ.... NIÊN ĐỘ .... 
Tháng .... năm .... 

        Đơn vị: ……..  

STT Đơn vị/ chương trình, 
dự án 

Thực hiện trong kỳ Lũy kế từ đầu năm 

Tổng số 

Bổ 
sung 

từ 
NSTW 

Viện 
trợ 
trực 

tiếp cho 
địa 

phương 

Vay 
từ 

nguồn 
cho 
vay 
lại 
của 

Chính 
phủ 

Tổng số 

Bổ 
sung 

từ 
NSTW 

Viện 
trợ 
trực 

tiếp cho 
địa 

phương 

Vay 
từ 

nguồn 
cho 
vay 
lại 
của 

Chính 
phủ 

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=8+9+10 8 9 10 
  Tổng số                 

1 Đơn vị...                 

1.1 Chi đầu tư cho các dự án                 

- Dự án...                 

... .....                 

1 
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1.2 Chi thường xuyên                 

2 Đơn vị...                 

.... .....                 

                    

      ....., ngày ..... tháng.....năm..... 
 Người lập biểu Kiểm soát  Giám đốc 

 
 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 77/2017/TT-BTC 
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